
STT Vị trí khu đất dự án

 Mức giá đất ở tính 

theo Bảng giá (hoặc 

vị trí liền kề, tương 

đương (đ/m2) 

 Mức giá đất ở tính 

theo thị trường được 

Hội đồng thông qua 

(đ/m2) 

Mức chênh 

lệch giữa giá 

thị trường và 

Bảng giá  

(lần)

I

1 Đường Hồ Tông Thốc tại xã Nghi Phú 8.000.000                 34.200.000                4,28

2 Đường Lê Nin tại xã Nghi Phú 20.000.000               68.400.000                3,42

3 Đường Lê Ninh tại phường Quán Bàu 17.500.000 33.750.000 1,93

4 Đường QH 12m tại xã Nghi Phú 5.300.000 16.500.000 3,11

5 Đường Trần Quang Diệu tại phường Trường Thi 12.500.000 60.000.000 4,80

6 Đường Lê Duẩn tại phường Trường Thi 40.000.000 100.000.000 2,50

7 Đường Bùi Huy Bích tại phường Hà Huy Tập 7.000.000 17.657.600 2,52

8 Đường Tuệ Tĩnh tại phường Hà Huy Tập 11.000.000 22.072.000 2,01

9 Đường Phùng Chí Kiên tại phường Hà Huy Tập 12.000.000 27.590.000 2,30

10 Đường 72m tại xã Hưng Đông 20.000.000 37.500.000 1,88

11 Đường Mai Hắc Đế tại phường Hà Huy Tập 27.000.000 68.971.000 2,55

12 Đường Hồ Tông Thốc tại xã Nghi Phú 8.000.000 19.284.000 2,41

13 Đường Mai Hắc Đế tại phường Quán Bàu 29.000.000 63.800.000 2,20

II

1 Đường QL 48m tại phường Long Sơn 6.500.000                 22.258.000                3,42

2 Đường 24m tại phường Hòa Hiếu 2.000.000                 8.250.000                  4,13

3 Đường Phan Bội Châu tại phường Hòa Hiếu 6.000.000                 15.008.000                2,50

III Địa bàn thị xã Cửa Lò

1 Đường Vinh - Cửa Hội (đường 535) kéo dài 5.000.000                 28.690.000                5,74

2 Đường Nguyễn Sư Hồi tại phường Nghi Thu 6.500.000 34.041.000                5,24

3 Đường Bình Minh tại phường Nghi Thu 15.000.000 56.735.000                3,78

(Kèm theo Tờ trình số              /STC-QLG&CS ngày         /      /2023 của Sở Tài chính)
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4 Đại lộ Vinh - Cửa Lò tại phường Nghi Hương                   7.000.000 32.114.000                4,59

IV

1 Đường du lịch sinh thái Đại Huệ tại xã Nam Anh 1.500.000                 8.628.000                  5,75

2 Đường tỉnh lộ 539 4.900.000                 11.305.000                2,31

3 Đường QL 46 7.000.000 16.150.000                2,31

4 Đường QL 15A tại xã Thượng Tân Lộc 4.000.000 12.154.000 3,04

5 Đường QL 46 tại xã Kim Liên 6.000.000 16.150.000 2,69

6 Đường QL 46 tại thị trấn Nam Đàn 9.000.000 16.500.000 1,83

V

1 Đường QL 46 tại xã Thanh Thủy 1.250.000                 5.500.000                  4,40

2 Đường gom Hồ Chí Minh tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương 400.000                    1.150.000                  2,88

3 Đường QL 46 A tại xã Đại Đồng 671.000                    1.265.000                  1,89

4 Đường QL 46 tại xã Thanh Dương 2.200.000                 8.750.000                  3,98

5 Đường gom Hồ Chí Minh tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương 400.000                    1.150.000                  2,88

6 Đường QL 46 A tại xã Đại Đồng 671.000                    1.265.000                  1,89

7 Đường QL 46 tại xã Thanh Dương 2.200.000 8.750.000 3,98              

VI

1 Đường bê tông hiện trạng tại xã Hưng Tây 600.000                    1.800.000                  3,00

2 Đường QL 46 tại xã Hưng Đạo 4.200.000                 17.500.000                4,17

3 Đường Tránh Vinh tại thị trấn Hưng Nguyên và xã Hưng Mỹ 4.000.000                 8.500.000                  2,13

4 Đường QH 12m tại thị trấn Hưng Nguyên 2.000.000                 8.500.000                  4,25

VII

1 Đường QL 48 tại xã Quỳnh Bá                   6.000.000                  17.500.000 2,92

2 Đường QL 1A tại xã Quỳnh Giang                   6.500.000                  14.500.000 2,23

3 Đường kè Sông Hầu tại xã Quỳnh Thuận                   1.500.000                    3.600.000 2,40

Địa bàn huyện Quỳnh Lưu

Địa bàn huyện Nam Đàn

Địa bàn huyện Thanh Chương

Địa bàn huyện Hưng Nguyên
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4 Đường nhựa liên xã tại xã Tiến Thủy                   3.000.000                    8.000.000 2,67

5 Đường đê biển tại xã Quỳnh Nghĩa                   1.000.000                    2.860.000 2,86

6 Đường QL 48B tại xã Quỳnh Hồng                   7.000.000                  15.000.000 2,14

7 Đường QL 48E tại xã Quỳnh Bảng                   3.000.000                    6.000.000 2,00

8 Đường đê biển tại xã Quỳnh Nghĩa                   1.000.000                    3.150.000 3,15

9 Đường QL 48B tại xã Quỳnh Hồng                   7.000.000                  15.000.000 2,14

VIII

1 Đường QH 24m tại xã Diễn Ngọc 2.500.000 12.000.000 4,80

2 Đường bê tông tại xã Diễn Phúc 4.000.000 6.000.000 1,50

IX

1 Đường QL 7 tại xã Hòa Sơn 2.500.000                 10.000.000                4,00

2 Đường QL 46 tại xã Yên Sơn và thị trấn Đô Lương 14.000.000               36.929.000                2,64

3 Đường QH 8m tại xã Đặng Sơn 350.000                    1.360.000                  3,89

4 Đường QL 7B tại xã Thái Sơn 3.000.000                 9.500.000                  3,17

X Địa bàn huyện Yên Thành

1 Đường QL 48E tại xã Sơn Thành 2.500.000                 10.000.000                4,00

2 Đường QL 7B tại xã Bắc Thành 3.000.000                 15.967.000                5,32

3 Đường QL 7A tại xã Viên Thành 3.500.000                 20.353.000                5,82

XI Địa bàn thị xã Hoàng Mai

1 Đường QH 24m tại phường Quỳnh Dị 3.000.000                 13.620.000                4,54

2 Đường QH 30m tại xã Quỳnh Thiện 5.000.000                 10.055.000                2,01

3 Đường QH 30m tại phường Quỳnh Dị 6.000.000                 14.590.000                2,43

XII Địa bàn huyện Con Cuông

1 Đường QL 7A tại xã Bồng Khê 5.500.000                 12.060.000                2,19

XIII Địa bàn huyện Quỳ Hợp

Địa bàn huyện Diễn Châu

Địa bàn huyện Đô Lương
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1 Đường vào dự án khai thác đá tại xã Châu Lộc 80.000                      180.000                     2,25

2 Đường vào dự án khai thác khoáng sản tại xã Châu Tiến 90.000                      180.000                     2,00

3 Đường vào dự án khai thác đá hoa tại xã Liên Hợp 80.000                      180.000                     2,25

4 Đường Tỉnh lộ 532 tại xã Châu Hồng 350.000                    870.000                     2,49

XIV Địa bàn huyện Nghĩa Đàn

1 Đường sản xuất nông nghiệp tại xã Nghĩa An 75.000                      290.000                     3,87

XV Địa bàn huyện Nghi Lộc

1 Đường tránh thành phố Vinh tại Nghi Diên 3.000.000                 8.684.000                  2,89

XVI Địa bàn huyện Tân Kỳ

1 Đường QL 48E tại xã Kỳ Tân 2.000.000                 5.000.000                  2,50

SỞ TÀI CHÍNH NGHỆ AN
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